Mẫu số 03
	(CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TCVM)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …………
	(Tỉnh, thành phố)…. ngày ……. tháng ……. năm ……..


 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ (TÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN)
(Từ thời gian....đến....)
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ....)
1. Tình hình tài chính
Đơn vị: nghìn đồng
	STT
	Khoản mục
	Hướng dẫn

	1
	Vốn được cấp
	 

	2
	Vốn huy động
	= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5

	2.1
	Vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài
	 

	2.2
	Tiền gửi tiết kiệm bắt buộc
	 

	2.3
	Tiền gửi tiết kiệm tự nguyện
	 

	2.4
	Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài
	 

	2.5
	Vốn vay của các tổ chức cho vay gián tiếp
	 

	3
	Cho vay
	=3.1+3.2+3.3

	3.1
	Cho vay cá nhân
	 

	3.2 
	Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ
	 

	3.3
	Cho vay theo ủy thác
	 

	4
	Nợ quá hạn
	 

	5
	Số dư tiền gửi tại các ngân hàng thương mại
	 

	6
	Chi phí
	=6.1+6.2

	6.1
	Chi phí trả lãi
	 

	6.2
	Chi phí hoạt động
	 

	7
	Thu nhập
	=7.1+7.2

	7.1
	Thu nhập từ lãi
	 

	7.2
	Thu nhập khác
	 

	8
	Hệ số tự vững (%)
	 


2. Tình hình hoạt động:
a) Địa bàn hoạt động: .…………….……………………….…………….………………………
b) Lãi suất: .…………….……………………….…………….…………………………………..
- Lãi suất cho vay (tính trung bình):....…………….……………………………………………
- Lãi suất huy động (tính trung bình):.…………….……………………………………………
c) Thời hạn khoản vay (tính trung bình): .…………….……………………………………….
d) Mức cho vay trung bình/khách hàng tài chính vi mô (nghìn đồng/khách hàng): ………
đ) Số lượng khách hàng tài chính vi mô tính đến thời điểm báo cáo: ……………………..
e) Hoạt động cung cấp dịch vụ phi tài chính, sinh kế, tư vấn, hỗ trợ đào tạo cho các khách hàng tài chính vi mô: .…………….……………………….…………….………….
g) Hoạt động đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đối với khách hàng tài chính vi mô (nếu có): .…………….……………………….…………….…………………………
h) Các thông tin khác (nếu có): .…………….……………………….…………….……………
3. Cơ cấu tổ chức:
a) Số lượng cán bộ: .…………….……………………….…………….…………………………
b) Số lượng cộng tác viên: .…………….……………………….…………….…………………
c) Số lượng tổ nhóm: .…………….……………………….…………….………………………
4. Đề xuất, kiến nghị: .…………….……………………….…………….………………………
 
	 
	ĐẠI DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH, 
DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



